	      LĐLĐ HUYỆN KINH MÔN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	         Số: 25 / CTr - CĐGD.
	Kinh Môn, ngày 02 tháng 11 năm 2016.


CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2016.


A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:

100% các CĐCS phối hợp với Lãnh đạo trường tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2016-2017; tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 dưới nhiều hình thức phù hợp, thiết thực tại đơn vị; quỹ tình nghĩa đoàn viên CĐGD huyện được triển khai thực hiện, các đơn vị nộp quỹ về cán bộ công đoàn phụ trách khu. 

Còn một số trường chưa nộp báo cáo sau Hội nghị cán bộ viên chức, chưa đăng ký thi đua CĐ năm học 2016-2017… theo quy định.
B- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11:
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị, tổ chức tốt đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo yêu cầu “Trang trọng, vui tươi, phấn khởi, có ý nghĩa giáo dục”;
Phối hợp tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” theo Hướng dẫn số 1466/SGD&ĐT-TTr ngày 01 tháng 11/2016 của Sở GD&ĐT Hải Dương (Website Haiduong.edu.vn).
2- Công tác Chính sách – Pháp luật: 

Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị động viên đoàn viên tích cực tham gia đợt quyên góp ủng hộ Đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt và quỹ vì người nghèo do MTTQVN, TLĐLĐVN phát động. 

Tổ chức họp mặt, động viên nhà giáo đang công tác, đã nghỉ hưu; thăm hỏi đoàn viên ốm đau phải nằm viện, trường hợp đặc biệt phản ánh về CĐGD huyện để thăm hỏi, động viên kịp thời;
3- Công tác nữ  công: Tổ chức tuyên truyền về chế độ chính sách, kiến thức phòng chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; dân số kế hoạch hoá gia đình; tổ chức hoạt động tháng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đợt II từ 15/11-15/12.

4- Công tác kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn theo kế hoạch (03 CĐCS); giải quyết KNTC tại đơn vị (nếu có). 

5- Công tác thông tin, báo cáo: Các CĐCS chưa nộp Đăng ký thi đua năm học 2016-2017 và báo cáo sau Hội nghị cán bộ, viên chức hoàn tất trước ngày 10/11; nộp báo cáo hoạt động CĐCS đợt 1 theo mẫu 01(đính kèm) trước ngày 25/11; viết bài đưa tin hoạt động của cá nhân, đơn vị gửi về Tạp chí lao động và Công đoàn – số 3, Ngô Quyền, TPHD. 
CĐCS nộp báo cáo kết quả hoạt động tháng về thường trực Công đoàn ngành trước ngày 25/11/2016.

	Nơi nhận:

-LĐLĐ huyện (Báo cáo);
-PGD&ĐT (Phối hợp);
-CĐCS trực thuộc;
-Lưu.
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Chí Dựng





A- SỐ LIỆU: (Lưu ý: Không thay đổi cấu trúc của báo cáo - có thì viết, không có thì để trắng)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I. Tình hình lao động

	
	1. Lao động
	
	
	

	1. 
	 Tổng số lao động
	người
	
	

	2. 
	- Trong đó: nữ
	“
	
	

	
	2. Việc làm
	
	
	

	3. 
	Số lao động thiếu việc làm
	người
	
	

	4. 
	- Trong đó: nữ
	“
	
	

	
	3. Tiền lương
	
	
	

	5. 
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động
	 đồng
	
	

	
	        + Số người được tính
	người
	
	

	6. 
	Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ lương người lao động
	 đồng
	
	

	
	4. Nhà ở
	
	
	

	7. 
	Số người được nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở
	 người
	
	

	8. 
	Số người phải tự thuê nhà ở
	 “
	
	

	
	5. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	

	9. 
	Số lao động được ký hợp đồng lao động
	người
	
	

	10. 
	Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	người
	
	

	
	6. Tranh chấp lao động tập thể, đình công
	
	
	

	11. 
	Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xẩy ra
	vụ
	
	

	
	Nguyên nhân tranh chấp lao động tập thể, đình công: 
	
	
	

	12. 
	      + Về quyền
	vụ
	
	

	13. 
	      + Về lợi ích
	“
	
	

	14. 
	      + Về quyền và lợi ích
	“
	
	

	15. 
	      + Về các nguyên nhân khác
	“
	
	

	
	7. Công tác an toàn, vệ sinh lao động
	
	
	

	16. 
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	vụ
	
	

	17. 
	         - Trong đó: Tai nạn chết người
	“
	
	

	18. 
	Số người bị tai nạn lao động
	người
	
	

	19. 
	         - Trong đó : Số người chết
	“
	
	

	20. 
	Số người mắc bệnh nghề nghiệp
	“
	
	

	
	8. Thoả ước lao động tập thể
	
	
	

	21. 
	Đơn vị có thoả ước lao động tập thể
	có/không
	
	

	
	9. Thực hiện quy chế dân chủ
	
	
	

	22. 
	Đơn vị có tổ chức hội nghị người lao động hoặc hội nghị cán bộ, công chức
	có/không
	
	

	23. 
	Đơn vị có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động
	“
	
	

	24. 
	Đơn vị có ban Thanh tra nhân dân
	“
	
	

	25. 
	Đơn vị có quy chế dân chủ
	“
	
	

	II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động

	26. 
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người
	
	

	27. 
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	
	

	28. 
	Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ
	người
	
	

	29. 
	Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn cơ sở đứng ra bảo vệ
	người
	
	

	III. Công tác thi đua

	
	1. Sáng kiến
	
	
	

	30. 
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến
	
	

	31. 
	Giá trị làm lợi
	đồng
	
	

	32. 
	Tiền thưởng sáng kiến
	“
	
	

	
	2. Công trình, sản phẩm thi đua
	
	
	

	33. 
	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	CT, SP
	
	

	34. 
	Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	đồng
	
	

	IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục

	
	1. Tuyên truyền, giáo dục
	
	
	

	35. 
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn tổ chức 
	cuộc
	
	

	36. 
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn
	người
	
	

	
	2. Văn hoá, thể thao
	
	
	

	37. 
	Số cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức
	cuộc
	
	

	38. 
	Số lượt người tham gia
	người
	
	

	
	3. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	

	39. 
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	người
	
	

	40. 
	- Trong đó: nữ
	“
	
	

	
	4. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
	
	
	

	41. 
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng
	người
	
	

	42. 
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người
	
	

	V. Công tác nữ công

	43. 
	Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	“
	
	

	44. 
	Số ủy viên Ban nữ công quần chúng
	“
	
	

	VI. Đoàn viên, cán bộ công đoàn 

	45. 
	Tổng số đoàn viên công đoàn
	người
	
	

	46. 
	- Trong đó : nữ
	“
	
	

	47. 
	Số cán bộ công đoàn chuyên trách
	“
	
	

	48. 
	- Trong đó : nữ
	“
	
	

	49. 
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách
	“
	
	

	50. 
	- Trong đó : nữ
	“
	
	


B- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: (nêu những mặt mạnh của đơn vị)

C- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:


Ngày …   tháng 11  năm  2016

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ


 (Số liệu tính đến ngày :30/11/2016)





CĐGD HUYỆN KINH MÔN


CĐCS trường …………………………








MẪU SỐ 1-HĐCĐ


(Dùng cho 


công đoàn cơ sở )











